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1 28216205819 Phạm Thị Thúy An K28NAT HỎNG

2 27203245551 Hồ Nguyễn Khánh Chi K27NAD HỎNG

3 25213209892 Nguyễn Đoàn Quang Dũng K25NAD HỎNG

4 28206205824 Trịnh Ái Duyên K28NAD HỎNG

5 28216252143 Dương Tiến Đạt K28NAB HỎNG

6 28216206307 Lê Quang Đức K28NAB HỎNG

7 28216245498 Phạm Khánh Huy Hảo K28NAT HỎNG

8 28206820199 Đặng Lê Kiều Hiếu K28NAB HỎNG

9 27203153702 Nguyễn Thị Huế K28NAB HỎNG

10 28206245658 Lê Thị Diễm Hương K28NAD HỎNG

11 28216254820 Võ Hoàng Phương Lam K28NAT ĐẠT

12 28206105887 Lê Thị Ngọc Linh K28NAT ĐẠT

13 28206204952 Trần Thùy Linh K28NAB HỎNG

14 28206252467 Võ Thị Hồng Linh K28NAT HỎNG

15 28206202068 Đào Khánh Ly K28NAT ĐẠT

16 28206246550 Phan Thị Khánh Ly K28NAD ĐẠT

17 28206204901 Nguyễn Thị Tường Ly K28NAT ĐẠT

18 27213153850 Nguyễn Tiến Mạnh K27NAB HỎNG

19 28209449720 Nguyễn Thị My My K28NAD HỎNG

20 28206204057 Quảng Thị My Na K28NAT HỎNG

21 28206806001 Mai Ly Na K28NAB HỎNG

22 28207351485 Byă H Nia K28NAD HỎNG

23 28206204331 Nguyễn Đặng Thanh Nga K28NAB HỎNG

24 28206245856 Lê Thị Nga K28NAB ĐẠT

25 27203202719 Vương Thị Thanh Nga K27NAD HỎNG

26 28206203484 Ksor  Ngoại K28NAD ĐẠT

27 28206206067 Trần Thị Mỹ Ngọc K28NAD ĐẠT

28 28206201026 Ngô Thị Mỹ Nguyên K28NAD HỎNG

29 28206250759 Lê Thị Trúc Nguyên K28NAD HỎNG

30 28206252271 Huỳnh Thảo Nguyên K28NAB HỎNG

31 28206202503 Nguyễn Thị Tuyết Nhi K28NAD HỎNG

32 28206252521 Nguyễn Ngọc Hoàng Nhi K28NAT ĐẠT

33 28208004580 Lê Thị Yến Nhi K28NAT HỎNG

34 28204624126 Nguyễn Thị Hoài Nhi K28NAB HỎNG

35 25203117259 Nguyễn Thị Yến Nhi K26NAB HỎNG

36 28206224811 Lê Phùng Yến Nhi K28NAD ĐẠT
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37 28206201918 Trương Nguyễn Hồng Nhung K28NAT ĐẠT

38 27203143150 Trần Lan Như K27NAD HỎNG

39 25203208301 Hồ Thị Quỳnh Như K25NAD HỎNG

40 28204501423 Lê Thị Hồng Phương K28NAT ĐẠT

41 28206201363 Trần Thị Thu Phương K28NAT HỎNG

42 27203102189 Nguyễn Đỗ Yến Phương K27NAB HỎNG

43 27203101659 Nguyễn Thị Minh Tâm K27NAB HỎNG

44 28206200887 Dương Huỳnh Minh Tâm K28NAB ĐẠT

45 28206201530 Hà Thị Thiều Tiên K28NAD HỎNG

46 28206250559 Trần Hoài Tiên K28NAB HỎNG

47 27213102087 Nguyễn Thành Tịnh K27NAB ĐẠT

48 26203222725 Nguyễn Thị Thanh Tú K27NAD HỎNG

49 27203139503 Nguyễn Thị Đan Thanh K27NAB HỎNG

50 28206247782 Dương Thị Ái Thương K28NAD HỎNG

51 27203129710 Hoàng Thị Hoài Thương K27NAB HỎNG

52 28206202386 Lê Thị Trang K28NAB ĐẠT

53 27203145346 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng Uyên K27NAB HỎNG

54 28206252402 Nguyễn Phương Uyên K28NAD HỎNG

55 28206254125 Bùi Đoàn Tố Uyên K28NAT ĐẠT

56 27203126113 Nguyễn Lê Hà Vi K27NAB HỎNG

57 28206204000 Võ Nữ Hà Vy K28NAD HỎNG

58 28206203754 Trần Thị Kim Yến K28NAD ĐẠT

58 26275218029 Nguyễn Đắc Tùng D28YDH HỎNG

KIỂM TRA

TS. Võ Thanh Hải

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

ThS. Nguyễn Ân

LẬP BẢNG

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2026

CT.HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP

Phan Thanh Tâm
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